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STT Tên sản phẩm Đơn giá ( VNĐ )
1 Lít 5 Lít 18 Lít

Mã màu AP1 đến A14 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6

Các mã màu AV : 391 , 575 , 0132 , 1411  ,1474 , 1482

Mã màu AP15 đến AP22 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6

Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 1,2,6

3 Các mã màu AV : 375 , 475 , 525 , 0066 , 0393 , 0433 ,1201 6,000 31,000 100,000

4 Các mã màu AV : 0123 , 1476 , 1691 9,000 45,000 150,000

56,000 200,000

6 Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 4 và AV : 1692 17,000 83,000 300,000

125,000 450,000

8 Mã màu AV : 1092 125,000 450,000

Mã màu AP1 đến AP14 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6 14,000 50,000

Độ phủ cao, chống thấm, chống rêu mốc tối đa 9-
813,000

Các mã màu AV : 391 , 575 , 0132 , 0292  ,1471 

Các mã màu AV : 475 , 525 , 1201 , 1411, 1474 , 1482

Các mã màu AV : 375 , 0066 , 0123 , 0393 , 0433 , 1476 , 1691 45,000 150,000

Mã màu AP23 đến 152 có các ký tự cuối cùng là 3 , 5 và AV : 1261 100,000 360,000

Mã màu AP23 đến 152 có các ký tự cuối cùng là 4 và AV : 1692 125,000 450,000

Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm tất cả các ký tự 1 đến 6 , AV :1092 167,000 600,000
Công nghệ Nano: Trung hòa độ PH tối đa, chống thấm 9-

900,000

Lưu ý:

    * Được tính trên quạt màu Colortrend 1026 màu 

  * Các mã màu đậm chỉ sản xuất được trên các dòng sơn siêu bóng EL06, EL09 

  * Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
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               BẢNG BÁO GIÁ TINH MÀU ELISE

               Mã màu trong quạt màu ELISE 1026 màu

  CÔNG TY CỔ PHẦN ELISE PAINT VIỆT NAM

Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 3 , 5 và AV : 1261

14,000 50,000

20,000 70,000

CÁC SẢN PHẨM SƠN NGOÀI TRỜI
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Mã màu AP15 đến AP22 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6

33,500
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                                                             CÔNG TY CỔ PHẦN ELISE PAINT VIỆT NAM

                                                                                                                       Hà Nôi, Ngày 09 Tháng 09 Năm 2021
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Mã màu AP23 đến AP152 bao gồm các ký tự cuối cùng 1 , 2 , 6

12,0005

5

25,000

20,000
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7 Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6 

25,000

9,000

6,000

25,000

3,000

4,000 20,000 70,000

31,000 100,000


